
 

Thông tin chi tiết liên hệ 1900558868 – Trung tâm Chăm sóc khách hàng 24/7 để được tư vấn 

và hỗ trợ  

          

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHẤP NHẬN 

THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA VIETINBANK IPAY 

 Tổng công ty Điện lực Miền Bắc  

STT Tên Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

1 Điện Lực TP Lai Châu 

2 Điện Lực Than Uyên 

3 Điện Lực Lai Châu 

4 Điện Lực Cao Bằng 

5 CN Điện TP Sơn La 

6 CN Điện Thái Nguyên 

7 CN Đồng Hỷ - Thái Nguyên 

8 CN Gang Thép Thái Nguyên 

9 CN Điện Định Hóa 

10 CN Điện Đại Từ 

11 CN Điện Phú Bình 

12 CN Điện Phú Lương 

13 CN Điện Phổ Yên 

14 CN Điện Sông Công 

15 CN Điện Võ Nhai 

16 Điện Lực TP Vĩnh Yên 

17 Điện Lực Tam Dương 

18 Điện Lực Tam Đảo 
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19 Điện Lực Vĩnh Tường 

20 Điện Lực Thị xã Phúc Yên 

21 Điện Lực Bình Xuyên 

22 Điện Lực Yên Lạc 

23 Điện Lực TP Thái Bình 

24 Điện Lực Vũ Thư 

25 Điện Lực Tiền Hải 

26 Điện Lực Kiến Xương 

27 Điện Lực Đông Hưng 

28 Điện Lực Hưng Hà 

29 Điện Lực Quỳnh Phú 

30 Điện Lực Thái Thụy 

31 Điện Lực Nam Định 

32 Điện Lực TP Vinh 

33 Điện Lực Bắc Kạn 

34 Điện Lực Thị xã Bắc Kạn 

35 Điện Lực TP HÀ GIANG 

36 Điện Lực HUYỆN VỊ XUYÊN 

37 Điện Lực HUYỆN BẮC QUANG 

38 Điện Lực TP BẮC NINH 

39 Điện Lực ÂN THI 

40 Điện Lực TP HƯNG YÊN 

41 Điện Lực KHOÁI CHÂU 

42 Điện Lực KIM ĐỘNG 

43 Điện Lực MỸ HÀO 

44 Điện Lực PHÙ TIÊN 

45 Điện Lực VĂN GIANG 
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46 Điện Lực VĂN LÂM 

47 Điện Lực YÊN MỸ 

48 Điện lực TP Yên Bái 

49 Điện lực huyện Yên Bình 

50 Điện lực Bình Gia 

51 Điện lực Bắc Sơn 

52 Điện lực Chi Lăng 

53 Điện lực Cao Lộc 

54 Điện lực Đình Lập 

55 Điện lực Hữu Lũng 

56 Điện lực Lộc Bình 

57 Điện Lực Tràng Định 

58 Điện lực TP Lạng Sơn 

59 Điện lực Văn Lãng 

60 Điện lực Văn Quan 

61 Điện lực Phú Thọ 

62 Điện lực Lương Tài 

63 Điện lực Quế Võ 

64 Điện lực Nghi Lộc  

65 Điện lực Hưng Yên  

66 Điện lực Cửa Lò 
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  Tổng công ty Điện lực Miền Trung 

STT Tên Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

1 CN Điện Hải Châu 

2 CN Điện Sơn Trà 

3 CN Điện Cẩm Lê 

4 CN Điện Thanh Khê 

5 Điện lực Liên Chiểu 

6 Điện lực CUMGAR 

7 ĐL Bắc Buôn Ma Thuật 

8 ĐL Nam Buôn Ma Thuật 

9 Điện lực CUKUIN 

10 Điện lực EAKAR 

11 Điện lực Buôn Hồ 

12 CN Điện Hải Châu 

13 CN Điện Sơn Trà 

14 CN Điện Cẩm Lê 

15 CN Điện Gia Lai 

16 CN Điện Vĩnh Hải 

17 CN Điện Vĩnh Nguyên 

18 CN Điện Nha Trang 

19 CN Cam Ranh Khánh Sơn 

20 CN Điện Ninh Hòa 

21 CN Điện Vạn Ninh 

22 CN Điện Điện KHANH 
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23 CN Điện Cam Lâm 

24 Điện lực Tuy Hòa 

25 Điện lực Sông Cầu 

26 Điện lực Đông Hòa 

27 Điện lực Tuy An 

28 Điện lực Sơn Hòa 

29 Điện lực Sông Hinh 

30 Điện lực Đồng Xuân 

31 Điện lực Tây Hòa 

32 Điện lực Phú Hòa 

33 CN Điện Đồng Hới 

34 Điện lực Lệ Thủy 

35 Điện lực Bố Trạch 

36 Điện lực Tam Kỳ 

37 Điện lực Núi Thanh 

38 Điện lực Thăng Bình 

39 Điện lực Quảng Ngãi 

40 Điện lực Quảng Ngãi 

41 Điện lực Từ Nghĩa 

42 Điện lực Bình Sơn 

43 Điện lực Sơn Tịnh 

44 Điện lực Đức Phổ 

45 Điện lực Nghĩa Hạnh 

46 Điện lực Đức Phổ 

47 Điện lực Đông Hà 

48 Điện lực Nam Sông Hương 

49 Điện lực Bắc Sông Hương 
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50 CN Điện Phú Vang 

51 Điện lực Hương Trà 

52 Điện lực Quang Điện 

53 Điện lực Phú Tài 

54 Điện lực Quảng Trạch 

55 Điện lực Quảng Ninh 

 

  Tổng công ty Điện lực Miền Nam 

STT Tên Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

1 CN Điện TX Châu Đốc 

2 CN Điện TP Long Xuyên 

3 CN Điện H.Thoại Sơn 

4 CN Điện H.Chợ Mới 

5 CN Điện H.Châu Phú 

6 CN Điện Châu Thành 

7 CN Điện Tri Tôn 

8 CN Điện Phú Tân 

9 Điện lực An Nhơn 

10 CN Điện Bà Rịa 

11 CN Điện Đồng Nai 

12 CN Điện Tân Thành 

13 CN Điện TP Vũng Tàu 

14 Điện lực Côn Đảo 

15 CN Điện Bảo Lâm 

16 CN Điện Bảo Lộc 
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17 CN Điện Bến Lức 

18 Điện lực TP Bến Tre 

19 Điện lực Bình Đại 

20 Điện lực Mỏ Cày Nam 

21 Điện lực Ba Tri 

22 Điện lực Châu Thành 

23 CN Điện Giồng Trôm 

24 CN Điện lực Quy Nhơn 

25 CN Điện Thủ Dầu 1 

26 CN Điện Thuận An 

27 CN Điện Bến Cát 

28 CN Điện Dầu Tiếng 

29 CN Điện Tân Uyên 

30 CN Điện Phú Giao 

31 CN Điện TX Đông Xoài 

32 CN Điện Chơn Thành 

33 CN Điện Phước Long 

34 CN Điện Bình Long 

35 CN Điện Hòn Quan 

36 Điện lực Phan Thiết 

37 CN Điện Trần Văn Thời 

38 CN Điện Cái Nước 

39 CN Điện Năm Căn 

40 CN Điện U Minh 

41 CN Điện Đầm Dơi 

42 CN Điện Thới Bình 

43 CN Điện Phú Tân 
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44 CN Điện Ngọc Hiển 

45 CN Điện TP Cà Mau 

46 CN Điện KV Tắc Vân 

47 CN Điện Cần Giuộc 

48 CN Điện Cần Thơ 

49 CN Điện Cái Rang 

50 CN Điện Thốt Nốt 

51 CN Điện Châu Thành 

52 CN Điện Đắk Nông 

53 CN Điện Cao Lãnh 

54 Điện lực Lấp Vò 

55 Điện lực TX Hồng Ngự 

56 Điện lực Châu Thành 

57 Điện lực TX Hồng Ngự 

58 Điện lực Tam Nông 

59 Điện lực TP Vị Thanh 

60 CN Điện Hòa Thành 

61 Điện lực Châu Thành 

62 Điện lực Dương Minh 

63 Điện lực Hội An 

64 CN Điện Dĩ An 

65 CN Điện Bình Thủy 

66 Điện lực Ô Môn 

67 CN Điện Bình Thủy 

68 CN Điện Trảng Bàng 

69 CN Điện Rạch Giá 

70 CN Điện Tân Hiệp 
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71 CN Điện Kiên Lương 

72 CN Điện Phú Quốc 

73 CN Điện Rong Giềng 

74 Điện lực TP KonTum 

75 Điện lực Đak Hà 

76 Điện lực Ngọc Hồi 

77 Điện lực KonPlong 

78 CN Điện Đà Lạt 

79 CN Điện Đức Trọng 

80 CN Điện Di Linh 

81 CN Điện TX Tân An 

82 CN Điện Đức Hòa 

83 CN Điện Mộc Hóa 

84 CN Điện Hương Thủy 

85 CN Điện PR Tháp Chàm 

86 Điện lực Ninh Phước 

87 CN Điện Sa Đéc 

88 Điện lực Sóc Trăng 

89 Điện lực TP Sóc Trăng 

90 CN Điện Tây Ninh 

91 CN Điện Tân Châu 

92 CN Điện Tân Biên 

93 CN Điện Gò Dầu 

94 CN Điện Bến Cầu 

95 CN Điện Mỹ Tho 

96 Điện lực Gò Công Tây 

97 Điện lực Cai Lậy 
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98 Điện lực Cái Bè 

99 CN Điện TP HCM 

100 CN Điện Phú Thọ 

101 CN Điện Chợ Lớn 

102 CN Điện Gia Định 

103 CN Điện Tân Thuận 

104 CN Điện Bình Phú 

105 CN Điện Tân Phú 

106 CN Điện Hóc Môn 

107 CN Điện Củ Chi 

108 CN Điện Thủ Đức 

109 CN Điện Cần Giờ 

110 CN Điện Thủ Thiêm 

111 CN Điện Gò Vấp 

112 CN Điện Tân Bình 

113 CN Điện Bình Chánh 

114 Điện lực TP Vinh 

115 CN Điện Thị xã Trà Vinh 

116 CN Điện H. Cầu Ngang 

117 CN Điện Châu Thành 

118 CN Điện Tiểu Cần 

119 CN Điện Càng Long 

120 CN Điện TP Vĩnh Long 

121 CN Điện Vũng Liêm 

122 CN Điện Bình Minh 

123 Điện lực Trà Ôn 

124 Điện lực Tam Bình 
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125 Điện lực Mang Thít 

126 Điện lực Long Hồ 

127 Điện lực Trần Đề  

128 Điện lực Đất Đỏ 

 

 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Tên Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

1 CN Điện TP HCM 

2 CN Điện Phú Thọ 

3 CN Điện Chợ Lớn 

4 CN Điện Gia Định 

5 CN Điện Tân Thuận 

6 CN Điện Bình Phú 

7 CN Điện Tân Phú 

8 CN Điện Hóc Môn 

9 CN Điện Củ Chi 

10 CN Điện Thủ Đức 

11 CN Điện Cần Giờ 

12 CN Điện Thủ Thiêm 

13 CN Điện Gò Vấp 

14 CN Điện Tân Bình 

15 CN Điện Bình Chánh 
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Tổng công ty Điện lực Hà Nội 

STT Tên Tổng công ty và các đơn vị thành viên 

1 Công ty Điện Lực Phú Xuyên 

2 Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 

3 Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 

4 Công ty Điện lực Ba Đình 

5 Công ty Điện lực Đống Đa 

6 Công ty Điện Lực Bắc Từ Liêm 

7 Công ty Điện Lực Nam Từ Liêm 

8 Công ty Điện lực Gia Lâm 

9 Công ty Điện lực Tây Hồ 

10 Công ty Điện lực Long Biên 

11 Công ty Điện lực Hà Đông 

12 Công ty Điện Lực Sơn Tây 

13 Công ty Điện lực Ba Vì 

14 Công ty Điện lực Đan Phượng 

15 Công ty Điện lực Mỹ Đức 

16 Công ty Điện Lực Thanh oai 

17 Công ty Điện Lực Thanh Trì 

18 Công ty Điện lực Phúc Thọ 
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19 Công ty Điện lực Đông Anh 

20 Công ty Điện lực Sóc Sơn 

21 Công ty Điện Lực Cầu Giấy 

22 Công ty Điện Lực Mê Linh 

23 Công ty Điện lực Chương Mỹ 

24 Công ty Điện lực Hoài Đức   

25 Công ty Điện Lực Quốc Oai 

26 Công ty Điện Lực Ứng Hoà   

27 Công ty Điện Lực Thạch Thất 

28 Công ty Điện Lực Thường Tín 

 

Lưu ý: 

- Hiện tại dịch vụ VietinBank iPay chỉ hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện lực cho các khách 

hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện của các công ty trên. 


